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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	KHOA
	Chức vụ

	1
	Ngô Kim Hà 
	K67A
	Ngữ văn
	Đội trưởng

	2
	Phạm Nhật Minh
	K67K
	Vật Lý
	Đội phó

	3
	Đặng Thị Minh Thùy
	EK67
	Toán tin 
	Đội phó

	4
	Ngô Thị Thương
	K69D
	Ngữ văn
	

	5
	Nguyễn Hoàng Nhung Anh
	K69A
	GDTH
	

	6
	Nguyễn Thị Hồng Giang
	K69A4
	Tiếng Anh
	

	7
	Trần Quốc Đạt
	K68A
	SP Tiếng Anh
	

	8
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	K69A5
	SP Tiếng Anh
	

	9
	Ma Thị Nga
	K69A4
	SP Tiếng Anh
	

	10
	Lê Kim Anh
	K69K
	GDTH-SPTA
	

	11
	Vũ Thị Băng Phương
	K69A4
	SP Tiếng Anh
	

	12
	Trần Thị Huyền Trang
	K69E
	Toán-Tin
	

	13
	Hoàng Thúy Giang
	K69A
	GD Mầm non
	

	14
	Giang Vân Hà
	K68CLC
	Toán-Tin
	

	15
	Đào Huyền Nhi
	B
	Vật Lý
	

	16
	Huỳnh Thị Thảo Nguyên
	K69E2
	Tiếng Anh
	

	17
	Đỗ Thị Uyên
	K69K
	GDTH-SPTA
	

	18
	Vũ Trọng Luân
	K67G
	Tiếng Anh
	

	19
	Phạm Việt Thắng
	K68E
	Tiếng Anh
	

	20
	Lê Thị Thủy
	K67G
	Tiếng Anh
	

	21
	Phạm Thị Thu Nga
	k69A
	GDTH
	

	22
	Lê Thị Ngọc Ánh
	K68A
	GD Đặc biệt
	

	23
	Trịnh Thị Ngọc Anh
	K69A5
	Tiếng Anh
	

	24
	Nguyễn Ngọc Anh
	K68A
	Tiếng Anh
	

	25
	Lê Quang Đại
	K69CLC
	SP Lịch sử
	

	26
	Dương Trí Nhất
	K68CLC
	Tiếng Anh
	

	27
	Nguyễn Ngọc Linh
	K69K
	GDTH-SPTA
	

	28
	Nguyễn Bá Tùng 
	K69A5
	Tiếng Anh
	

	29
	Trần Thị Phương Mai
	K69A
	GDTH
	

	30
	Nguyễn Quỳnh Anh
	K68A
	GD Đặc biệt
	

	31
	Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	K69C
	Toán-Tin
	

	32
	Bùi Minh Anh
	k69A
	Toán-Tin
	

	33
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	K68B
	Tiếng Anh
	

	34
	Dương Thị Huế
	K68E
	Tiếng Anh
	

	35
	Trần Ngọc Hà
	K69A5
	Tiếng Anh
	

	36
	Chung Thị Ngân
	CLC
	Địa lý
	

	37
	Nguyễn Hoàng Anh
	K69CLC
	Toán-Tin
	

	38
	Lê Hồng Phương
	K68K
	Toán-Tin
	

	39
	Trần Thị Kiểu Chinh
	K68A
	Tiếng Anh
	

	40
	Võ Minh Tuyết
	K69B
	Vật Lý
	

	41
	Nguyễn Hương Trà
	K69A
	GDTH
	

	42
	Đào Thanh Hoa
	K68CLC
	Ngữ văn
	

	43
	Nguyễn Thu Trang
	K69K
	GDTH-SPTA
	

	44
	Nguyễn Ngọc Ly
	K69B
	Ngữ văn
	

	45
	Đào Hiền Lương
	K69K
	GD Mầm non
	

	46
	Đào Minh Hằng
	K68A
	Tiếng Anh
	

	47
	Nguyễn Ngọc Phương Uyên
	K69CLC
	Ngữ văn
	

	48
	Nguyễn Thùy Linh
	K68B
	LLCT-GDCD
	

	49
	Nguyễn Phương Ngân
	K69A4
	Tiếng Anh
	

	50
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	K68B
	Tiếng Anh
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